






































ÚY BAN NHÂN DÂN 
TÍNH LÀO CAI 

Số: 321 /QÐ-UBND 

Vê việc thanh lý xe ô tô của Úy ban nhân dân xã Cốc San 
QUYÊT ĐỊNH 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
Căn củ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sổ 72/2025/QHI5; 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Căn cử Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sổ 15/2017/QH14 được sửa đối, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QHI15, Luật số 90/2025/OHI5; 

Lào Cai, ngày 01 tháng 02 năm 2026 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NÐ-CP ngày 01/7/2025 của Chinh phủ Quy định chỉ tiết một số điểu của Luật Quản lỷ, sử dụng tài sán công: Nghị định sở 286/2025/ND-CP ngày 03/11/2025 của Chinh phủ Stửa đỏi, bỏ sung một số điều của các Nghị định trong lnh vực quan ;, sử dụng tài sản công: 

16/01/2026. 

Căn cử Nghị định só 72/2023/ND-CP ngày 26/9/2023 của Chinh phủ Quy định tiêu chuân, định mức sử dụng xe ó tô; Nghị dịnh só 153/2025/NÐ-CP ngày 15/6/2025 của Chinh phủ Sửa đoi, bỏ sung một số điều của Nghị định sở 72/2023/ND-CP: 
Cản cứ Quyế định số 08/2025/QÐ-UBND ngày 20/01/2026 của Chủ tịch Ủ,y ban nhân dân tinh Lào Cai Quy định phân cáp thâm quyên quyềt định quán lý, sử 

dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tinh Lào Cai; 
Căn cứ Nghị quyểt số 143-NQ/ĐU ngày 27/01/2026 của Ban Thơny vu 

Đảng ủy Ủy bạn nhân dân tinh vé thực hiện một só nhiệm vụ chinh tri và phát 
triên kinh tế - xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tài chinh tại Tờ trinh sỏ 30/TTr- STC 

1. Danh mục tài sản thanh lý 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Năm sản xuât: 2010 

Điều 1. Thanh lý xe ô tô phục vụ công tàc chung của Uy ban nhân dân 
xã Cốc San, cu thế như sau: 

- Biển kiêm soá: 24A-002.89 
-0l xe ô tổ con nhãn hiệu TOYOTA CAMRY 24G 

- Năm đưa vào sử dụng: 2010 

- Nước sản xuấ: Việt Nam 

ngay 

- số khung: RL4BE42K1A600669s 



- Số máy: 2AZ-El69990 

-Nguyên giá theo sô sảch kế toản: I.423.900.000 đồng 
- Giá trị còn lại (đển hểt ngày 31/12/2025): 0 đồng. 
2. Lỷ do thanh lý: Xe ô tô đã cũ, hết thời gian sử dụng và tính hao mòn theo 

quy định; việc sia chữa, dưy trì hoạt động tốn kém, không hiệu quả, hiện tại không 
đáp úng yêu cấu quy dịnh vê an toàn kỹ thuật. 

3. Hinh thức thanh ý tài sản: 
4. Quản lý, sử dụng tiền thu 

bản thanh lý xe ô tô sau khi trừ chi 
ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Trách nhiệm tố chức thực hiện 
1. Üy ban nhân dân xã Cốc San tổ chúc thanh lý tài sản, hạch toán giảm tài 

sản, báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định; chịu trách nhiệm về tính đúng 
đẳn của hổ sơ, số liệu, thông tin của tài sản. 

2. Sö Tài chính chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định trên 
cơ Sở hổ sơ do đơn vị cung cấp. 

Nơi nhận: 

Bán đấu giá. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uy ban nhân dân tỉnh; Thủ trường các cơ quan: 
Sở Tài chính, Chủ tịch Üy ban nhân dân xã Cốc San, Kho bạc Nhà nước khu vực 
IX và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này/. 

-Nhự Điều 3: 
- Chủ tich UBND tinh: 

đuược từ thanh lý tài sán: Số tiền thu được từ 
phí có liên quan, phần còn lại được nộ vào 

- PCT UBND tinh Ngô Hạnh Phúc; 
- Chánh Văn phòng UBND tinh; 
- Luu VT, THDũng). 

NH 
ÅN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Hạnh Phúc 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CỐC SAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 170 /QĐ-UBND. Cốc San, ngày 01 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý tài sản xe ô tô 

phục vụ công tác dùng chung của UBND xã Cốc San 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỐC SAN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 đã được sửa đổi bổ sung theo 

Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, 

Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ Quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 

15/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 01/02/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc thanh lý xe ô tô của UBND xã Cốc San; 

Căn cứ biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản xe ô tô biển số 24A-002.89 ngày 

30/6/2025 giữa Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai với UBND xã Cốc San (mới); 

Căn cứ Chứng thư số 252/2026/719 ngày 12/3/2026 của Công ty TNHH 

thông tin tư vấn thẩm định giá; 

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND xã tại Tờ trình số 09/TTr-

VP ngày 31/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý tài sản xe ô tô phục 

vụ công tác dùng chung của UBND xã Cốc San. 

1. Tên tài sản bán đấu giá thanh lý: Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA 

CAMRY 5 chỗ ngồi, Số khung RL4BE42K1A6006695; Số động cơ 2AZ-

E169990, năm đưa vào sử dụng: 2010; Đăng ký xe ô tô số 002598 do phòng 



Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký lần đầu ngày 

26/05/2011 cho Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai. 

2. Địa chỉ của tài sản thanh lý: Thôn Tòng Chú 3 xã Cốc San tỉnh Lào Cai. 

3. Giá khởi điểm: 214.000.000đ (bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu đồng chẵn). 

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các loại 

thuế, phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có) người trúng đấu giá phải nộp các khoản 

này theo quy định hiện hành. 

Điều 2: Giao cho Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân xã Cốc San chịu 

trách nhiệm tổ chức việc thanh lý tài sản cố định theo đúng các quy định hiện 

hành của pháp luật. 

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

Trần Thái Học 



 



 

 

 



 

 

 



CÒNG TY CỎ PHÀN DĂNG KIÊM 
XE CƠ GIỚI GIAO THÔNG LÀO CAI 

Mâ số: 24.01D 

Càn cứ theo dể nghị của Văn Phòng HÐND Và UBND Xã Cốc San Tinh 
Lào Cai tại công vàn sổ 20/CV-VP ngày 02 tháng 12 năm 2025. Đề nghị kiểm tra 
đánh giá tình trạng kỹ thuật xe Ô tô biển số: 24A-002.89X nhãn hiệu: TOYoTA 
số loại :CAMRY 2.4 G 

1. Ong: Nguyễn Văn Chiều 

Hôm nay. ngày 23 tháng 12 năm 2025 tại: Công ty cổ phẩn đẫng kiểm xe 
cơ giới giao thông Lào Cai. 
Chúng tối gồm: 

2. Ong: Nguyễn Đức Tiến 

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH 
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT Ô TÔ 

L. Hồ sơ kỹ thuật: 

CỘNGHOÀ XÃ IỘI CHỦ NGHĨA VIỆ 
Dộc lập - Ty do - Hạnh phúc 

3. Các đăng kiểm viên trên dây chuyền kiểm định. 
Đã tiển hành kiêm tra, đánh giá phương tiện: ô tô con biển số 24A-002.89X 

nhần hiệu: TOYOTA sô loại : CAMRY 2.4 G như sau: 

Lào Cai, ngày 23 tháng 12 năm 2025 

1. Kiêm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu của Cục Đắng kiêm Việt nam, chúng tôi 
nhận thấy: Ô tô biển số đăng ký: 24A-002.89X 
Tên chủ xe: Văn Phòng UBND Tinh Lào Cai 

Chức vụ: Trưởng phòng kiểm định 
Chức vu: Lái xe 

Năm, nơi sản xuất: 2010 – Việt Nam. 

Xe ô tô con - Nhãn hiệu TOYOTA sô loại : CAMRY 2.4 G 
Sổ máy: 2AZ-E169990; Số khung: RL4BE42K1A6006695; 

1. Khung vỏ, buồng lái: 

Phương tiện kiêm định, trùng khớp với hô sơ quản lý kỹ thuật của Cục Đăng 
kiếm Việt nam. 
II. Tình trạng kỹ thuật (Kèm theo phiếu kiển định): 

Thân vỏ móp nhỏ,trấy xuớc một số chỗ. 

ổn định. 

2. Hệ thống điện, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệ: 
- Hệ thống điện, đèn chiếu sáng, đền tín hiệu lấp đặt chấc chấn hoạt động 

4. Hệ thống lái: 

3. Tổng thành động cơ và các hệ thông liên quan: 
- Động cơ chày dầu trên gioăng giàn cò. 

- Hệ thống lái đúng kiểu loại,lấp đặt chắc chắn hoạt động ổn định 



5. Hệ thống phanh: 
- Hệ thồng phanh đúng kiểu loại, lắp đặt chắc chắn. hoạt động bình thường, 

Các đường ổng mềm có hiện tuợng rạn nứt,rò ri dầu phanh. 
- Tiến hành dưa xe lên thiết bị kiểm tra hiệu quả phanh,thây hiệu quả phanh 

chinh, hiệu quả phanh đồ dảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
6. Hê thống treo, truyền lực, chuyên động: 

-Hệ thông treo,truyễn lực,chuyển động đúng kiểu loại,lắp đặt chắc chắn,hoạt 
động ôn định. 
7.Các hệ thống khác: 

- Chội gat nước rửa kính mòn. 
* Kết luận: 

- Hiện tại phương tiện không thoả mẫn quy định về an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường. 

Đ.D PHÒNG KIÊM ĐỊNH 
TRƯỞNG PHÒNG 

Nguyễn Văn Chiều 

Đ.D CÔNG TY ĐĂNG KIÊM XCG 
GIABTMỒNG LÀO AI yCÔNG M ĐÓC 
CP ĐANG KIẾMO 
XE POGTOI 
GIAOONG 
LÀO CAI CAM DƯỜNG -T.LÀO 

Phạm Mạnh Tuờng 

Đ.D CHỦ PHƯƠNG TIỆN 
LÁI XE 

Nguyễn Đức Tiển 



CONG TY 
CPOÀNG KIẾMÌ 

-A0THONG 
.Pévikiềm địuh 

24011, 

Số loại: 
Nàm sàn xuất: 
loại phunmg riện 
01 

(03 

(04 

07 

11 

12 
13 

TI 
14 

15 

18 

20 

21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 
28 
29 

TT 
30 

Biên số đàng kí và biều trmg 
Số khung 

Dộng co và các hệ thóng liên quan 
Mảu sơm, chấ lượng lop son 

Cảc co cầu khóa hâm 

Hạng mục kiếm tra công đoạn 1 

Dèn chiều sáng plhia trước (Pha, co) 
Đèn tín hiệu. đèn lùi 

(o1 

Hinh dang bo tri chung, kich thước gii hạn 
Banh xe (Làp ghp. lop, wình đa. vòng hâm) 
Các co cầu chuyn dùng 

Thiêt bị phòng chữa cháy 
Nhmg thay đôi kểt cầu tổng thành 

Gạt nước, phun nước rửa kính 
Gưong quan sát phía sau 

Kết luận của Đằng kiềm viên kiểm tra 

Trục lái 

Hạng mnục kiêm tra công đoạn 2 
Kinh xe 

Vô lăng lái, càng lái, độ dơ góc 

Hiệu quả trợ lực lái 

PHIÉU KIÉM ĐỊNH 
Ngày. giờ kiểm định3/D/2016 
số sỖ kiểm định: 

Áp Suất khí nén, các đồng hồ, đèn chỉ báo 

Các bàn điều khiến: ly hợp, phanh, ga 
Cơ câu sang số 

Ty trong: 
Tài trọng cho phép: 

Cơ cấu điều khiển phanh đỗ 

số người cho phép chở. 

Sàn bệ, khung xương 
Cửa xe 

Tay vịn, cột chống, giá và khoang hành lý 

Dây dẫn điện phần trên 

Ghế nguời lái, ghể hành khách, dây an toàn 
Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng, chắn bùn 

Kết luận của Đăng kiểm viên kiểm tra 

Hạng mụe kiểm tra công đoạn 3 
Độ trượt ngang của bánh xe dẫn hướng 

Đại diện chủ phuơng tiện 

KL. 

KL 

3 

KL 

32 

TT 

34 
35 

-tat. 

36 
37 
38 

TT 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

A.48 

Kết luận của Đăng kiểm viên kiểm tra 

49 
50 
51 
52 

liệu quả phanh chính 

53 
54 

Hiệu quá phanh đố 
Sai lệch lực phanh trên một trục 

Kết luận của Đáng kiểm viên kiếm tra 

Độ ổn (dBA) 
Hạng mục kiêm tra công đoạn 4 

Còi điện (dBA) 
Nồng độ CO (%) 
Nồng độ HC (ppm) 
Độ khói (%) 

-Aet. 

Dẫn động phanh chính 

Hạng mục kiêm tra công đoạn 5 
Khung xe, móc kéo 

Dẫn động phanh đổ 
Dẫn động ly hợp 
Cơ cấu lái, các thanh đòn dẫn động lái 

Ngõng quay lái 

Biển số: IA_02.gx 
Kiém định lần: 4 

Khớp cầu, khóp chuyến hướng 

Moay o bánh xe 

CO: 232 24.kw 

Giảm chẩn 

Nhíp, lò so, thanh xoắn, hạn chể hành trình 
Thanh đầy, thanh ốn định 

Các đảng 
Hộp số 

Câu xe 
Hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm 

5S Dây dẫn điện phần dưới 
Bình chứa khí nén, bình chân không 

-taf. 
Kết luận của Đắng kiềm viên kiểm tra 

Kết tuận: Phương tiện Ytiêu chuẩn ÁTKT&BVMT 
Phy trách dây chuyền 

KL 

KL 
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